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Klær på vietnamesisk

Sko på vietnamesisk
flipflop dép tông

høyhælte sko giày cao gót

joggesko giày tập luyện

sandaler giày xăng đan

lærsko giày da

tøfler dép đi trong nhà

fotballsko giày bóng đá

fjellsko giày leo núi

ballettsko giày múa ba lê

dansesko giày khiêu vũ

www.flashcardo.com/nb/vietnamesiske-flashkort/

Undertøy på vietnamesisk
BH áo ngực

sports-BH áo ngực chạy bộ

truse quần lót nữ

underbukse quần lót

undertrøye áo lót

sokk bít tất

strømpebukse quần tất da

pysjamas đồ ngủ

https://www.flashcardo.com/nb/vietnamesiske-flashkort/
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Vietnamesiske ord på andre klær
t-skjorte áo phông

shorts quần sóc

bukse quần dài

olabukse quần bò

genser áo len

dress âu phục

kjole đầm

frakk áo choàng

regnjakke áo mưa

www.pinhok.com/nb/laer-vietnamesisk/

https://www.pinhok.com/nb/laer-vietnamesisk/
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Tilbehør på vietnamesisk
briller kính

solbriller kính râm

paraply ô / dù

ring nhẫn

ørering bông tai

lommebok ví

armbåndsur đồng hồ đeo tay

belte thắt lưng

veske (generell) túi xách

skjerf khăn quàng cổ

hatt mũ

slips cà vạt


